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LỚP  B1
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Âm nhạc
Dạy hát: Em yêu cây xanh 
( Hoàng Văn Yên
Nghe hát: Cây trúc xinh
TCAN:Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát

	Trò chuyện sáng
	Thông điệp
Cùng các bạn trong khối giao lưu gói bánh chưng
	Thể dục
VĐCB: Tung và bắt bóng với người đối diện (khoảng cách 3m, bắt được 3 lần liền không rơi bóng)
TCVĐ: Bắt vịt trên cạn

	LQVT
Dạy trẻ so sánh, sắp xếp chiều cao của 3 đối tượng
	Tạo hình
Xé dán lá cây
(Tiết mẫu)
	Hoạt động khác
Hoạt động trải tách hạt ngô

	
	
	
	
	
	






LỚP  B2
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Khám phá
Rau ăn lá rau ăn củ
	Trò chuyện sáng
   Thông điệp
Cùng các bạn trong khối giao lưu gói bánh chưng

	LQVT
Dạy trẻ so sánh, sắp xếp chiều cao của 3 đối tượng
	Tạo hình
Xé dán lá cây
(Tiết mẫu)
	Âm nhạc
Dạy hát: Em yêu cây xanh ( Hoàng Văn Yên
Nghe hát: Cây trúc xinh
TCAN:Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát


	Ôn tập
Các bài thơ đã học



LỚP  B3
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Vận động

VĐCB: Tung và bắt bóng với người đối diện (khoảng cách 3m, bắt được 3 lần liền không rơi bóng)
TCVĐ: Bắt vịt trên cạn

	Trò chuyện sáng

Thông điệp
Cùng các bạn trong khối giao lưu gói bánh chưng 


	Tạo hình 
Xé dán lá cây
(Tiết mẫu)
	Âm nhạc

Dạy hát: Em yêu cây xanh ( Hoàng Văn Yên
Nghe hát: Cây trúc xinh
TCAN:Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát

	Khám phá
Rau ăn lá – Rau ăn củ
	Hoạt động khác
Hoạt động trải tách hạt ngô

	
	
	
	
	
	




LỚP  B4
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	LQVT
Dạy trẻ nhận biết số thứ tự trong phạm vi 5

	Trò chuyện sáng
Thông điệp
Cùng các bạn trong khối giao lưu gói bánh chưng 


	Âm nhạc
Dạy hát: Quả (Xanh Xanh)
Nghe hát: Vườn cây của ba
TCAN: Tai ai tinh

	   Khám phá
Rau ăn lá rau ăn củ

	Vận động
VĐCB: Tung và bắt bóng với người đối diện (khoảng cách 3m, bắt được 3 lần liền không rơi bóng)
TCVĐ: Bắt vịt trên cạn

	Hoạt động khác
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